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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới
tại Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Nghị định số 105/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 26/2018.NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày 12 tháng 9 năm 2016 (sau đây gọi tắt là Hiệp định);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Hiệp định, bao gồm:

1. Trình tự, thủ tục thiết lập khu (điểm) chợ biên giới.

2. Quản lý hoạt động kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới. 

Điều 2: Đối tượng áp dụng

1. Chủ thể hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại khu (điểm) chợ biên giới là cư dân và thương nhân biên giới Việt Nam và Trung Quốc theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới và Nghị định số 122/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc. 

Điều 3: Khu (điểm) chợ biên giới 

1. Khu (điểm) chợ biên giới là một trong những loại hình chợ biên giới theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. 
2. Người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào các khu (điểm) chợ biên giới thực hiện qua các cửa khẩu và lối mở biên giới theo quy định tại Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới và Nghị định số 122/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

3. Việc mở cửa khẩu, lối mở biên giới (đường qua lại chợ biên giới, cặp chợ biên giới) thực hiện theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và Điều 1 Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
4. Tổ chức quản lý khu (điểm) chợ biên giới và hoạt động kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục thiết lập khu (điểm) chợ biên giới 

1. Cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh bao gồm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Ngoại vụ, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện/thị/xã/thành phố biên giới thuộc tỉnh tiến hành khảo sát địa điểm, đánh giá nhu cầu thiết lập khu (điểm) chợ biên giới đối với khu (điểm) chợ biên giới tại nơi đã có cửa khẩu, lối mở biên giới được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của cư dân, thương nhân biên giới hai Bên và quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia về phát triển về khu (điểm) chợ biên giới. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo khảo sát, đánh giá nhu cầu thiết lập khu (điểm) chợ biên giới của Cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới giao nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi chính quyền địa phương cấp tỉnh/khu của Trung Quốc đề nghị tiến hành hội đàm hoặc cho ý kiến về việc cùng thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới tương ứng ở lãnh thổ hai bên.

3. Trên cơ sở biên bản hội đàm hoặc văn bản trao đổi thống nhất thiết lập khu (điểm) chợ biên giới giữa chính quyền địa phương biên giới cấp tỉnh hai bên, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới có văn bản gửi Bộ Công Thương kèm theo hồ sơ đề nghị thiết lập khu (điểm) chợ biên giới. Trong đó nêu rõ việc cùng thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới tương ứng ở lãnh thổ hai bên hoặc chỉ thiết lập khu (điểm) chợ biên giới trong lãnh thổ Việt Nam. Hồ sơ thiết lập khu (điểm) chợ biên giới (01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, gồm có: Báo cáo thuyết minh về việc thiết lập khu (điểm) chợ biên giới; Sơ đồ hoặc bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực thiết lập khu (điểm) chợ biên giới (bản sao); Báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (bản chính); Biên bản thỏa thuận, hội đàm về việc thiết lập khu (điểm) chợ biên giới (Bản sao).

4. Sau khi nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới kèm hồ sơ đầy đủ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bao gồm: Ngoại giao, Quốc phòng (Biên phòng), Công an, Tài chính (Hải quan), Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ngân hàng nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành khảo sát thực tế địa điểm được đề xuất mở khu (điểm) chợ biên giới. Đồng thời, Bộ Công Thương gửi văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan về việc thiết lập khu (điểm) chợ biên giới của địa phương. Các Bộ, ngành liên quan có ý kiến trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc chuyến đi khảo sát tại địa phương.
5. Trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, Bộ Công Thương tổng hợp và có ý kiến bằng văn bản đối với đề nghị thiết lập khu (điểm) chợ biên giới theo đề xuất của địa phương.

6. Trường hợp Bộ Công Thương có ý kiến thống nhất bằng văn bản đối với đề nghị thiết lập khu (điểm) chợ biên giới của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới báo cáo Chính phủ về việc thiết lập khu (điểm) chợ biên giới. Sau khi Chính phủ thông qua đề xuất thiết lập khu (điểm) chợ biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới ban hành Quyết định thiết lập khu (điểm) chợ biên giới; đồng thời có văn bản thông báo cho chính quyền địa phương cấp tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc về việc thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới.
7. Đối với khu (điểm) chợ biên giới tại khu vực chưa có cửa khẩu, lối mở biên giới tiến hành mở cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và Điều 1 Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Sau đó thực hiện trình tự thiết lập khu (điểm) chợ biên giới theo quy định tại Thông tư này. 
8. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới có trách nhiệm thông báo cho Bộ Công Thương về Danh sách các khu (điểm) chợ biên giới đang hoạt động và mới thiết lập.
Điều 5: Thương nhân, cư dân biên giới tham gia kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới

1. Điều kiện của thương nhân và cư dân biên giới Việt Nam tham gia kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 122/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.
2. Thương nhân và cư dân biên giới Trung Quốc tham gia kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới phải khai báo trực tiếp với cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ trước 15 ngày theo quy định: 

a) Thương nhân và cư dân biên giới tham gia kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới điền đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Xuất trình bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ: (i) Giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh còn giá trị của cư dân biên giới hoặc đại diện theo pháp luật của thương nhân (hộ chiếu hoặc giấy thông hành biên giới hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh khác); (ii) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thương nhân do phía Trung Quốc cấp; (iii) Ảnh của cư dân biên giới hoặc đại diện theo pháp luật của thương nhân: 02 (hai) ảnh cỡ 4x6.
c) Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, cư dân biên giới tham gia kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ kèm theo hồ sơ quy định tại khoản này.

d) Cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm thực hiện tổng hợp thông tin về thương nhân, cư dân biên giới tham gia kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới theo mẫu quy định tại Phụ lục II gửi kèm theo Thông tư này.

đ) Trong trường hợp cần thêm thời gian để xin ý kiến phối hợp với các cơ quan có liên quan của Việt Nam và Trung Quốc, Cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thông báo trực tiếp cho thương nhân hoặc cư dân biên giới biết.
Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Thị trường trong nước của Bộ Công Thương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.

2. Cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2024.

2. Các Giấy phép kinh doanh được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành còn thời hạn thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn hiệu lực của Giấy phép.

3. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
	Nơi nhận:

· Ban Bí thư Trung ương Đảng;

· Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

· Các Ban của Đảng;

· Các Văn phòng: TW, TBT, CTN, CP, QH;

· Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

· Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

· HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

· Tòa án nhân dân tối cao;

· Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

· Kiểm toán Nhà nước;

· Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

· Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

· Công báo;
· Các Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Công Thương;

· Bộ Công Thương: BT, các TT, các đơn vị thuộc Bộ;

· Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

· Lưu: VT, TTTN.
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